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  NHÂN DANH 

 Ƣ                                      

                                    

-                                             

          -                  : Ông N u ễ  Đì h  ú. 

                       Ô    o    Phươ   Nam v  b   rầ   hị  ha h 

Xuân. 

-                   Ô   N u ễ  Đì h Qu c Cườ  ,  hư ký Tòa án. 

-                                                                 
Ông Lê     uấ ,    m s t v ê .  

           N    03 th    01  ăm   23, t   tr  s    a     h   d   th  h ph      t 

   sơ th m c     ha  v     hì h s  sơ th m th     s  308/2022/TLST-HS ngày 

 4 th        ăm      theo Qu ết đị h đưa v     ra   t    s  

282/2022 QĐXX  -HS ngày 08 tháng 12  ăm    2,  h    b o về v ệc chu    

thờ    a    t    s   4         -TA ngày 19/12/2022, đ   v   bị c o: 

  ù g  ă  S, sinh ngày 26 tháng 8  ăm  988 t   N; Nơ  cư trú: Xóm H, 

xã M, hu ệ  Đ, tỉ h N;   hề   h ệp: Lao độ   t  do; trì h độ học vấ : 9/12; 

     tí h: Nam; d   tộc:    h; t      o:  h   ; qu c tịch:   ệt Nam; co     : 

Phù    ă  C (đã chết) và bà N u ễ   hị L, s  h  ăm  94 ; vợ: N u ễ   hị  , 

s  h  ăm  984, có    co  s  h  ăm     ; G a đì h có    chị em, bị c o    co  

thứ ba. 

  ề    , t ề  s :  h   . 

Quá trình nhân thân:  ừ  hỏ   v     a đì h t   xã M, hu ệ  Đ, tỉ h N, đi 

học đế    p  9    thì   hỉ. L    ê   ập   a đì h v    m   hề t  do cho đế       

gây án. 

 ị c o bị  p d    b ệ  ph p   ă  chặ  “Cấm đ   hỏ   ơi cư trú”. Có mặt. 

-  ị h  : A h Cao N ọc  , s  h  ăm  985. Địa chỉ:  h   T, xã H, hu ệ  

T, tỉ h B.  ắ   mặt. 

- N ườ  có qu ề   ợ ,   hĩa v    ê  qua  đế  v    : 

+ A h N u ễ   ă  T, s  h  ăm  99 . Địa chỉ:    8  N, phườ   H, thành 

ph   , tỉ h  .  ắ   mặt. 

+ Ô   Đặ    ă  T, s  h  ăm  984. Địa chỉ: Xóm T, xã P, hu ệ  T, tỉ h 

N. Có mặt. 

+ Ô   N u ễ  Cữu H, s  h  ăm  954. Địa chỉ:    94 đườ   H, phườ   

B, th  h ph   , tỉ h  . Có mặt. 
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- N ườ    m chứ  : A h  rươ   M  h T, s  h  ăm  987. Địa chỉ: Hồ, 

phườ   H, th  h ph   , tỉ h  .  ắ   mặt. 
 

     U    Ụ   : 

 heo c c t     ệu có tro   hồ sơ v     v  d ễ  b ế  t   ph ê  t a,  ộ  du   

v     được tóm tắt  hư sau:  

Phù    ă    từ N v o   m c     h       d     h  m    ư c V t   

phườ   T, th  h ph    v        t       tr   địa chỉ 8  H.  ho     8   ờ    phút 

ngày 22/9/2021, Phù    ă    đ  từ     tr   của mì h đế  địa chỉ 94 H, phườ   

B, th  h ph    đ  mua thu c    thì  ặp c c a h   m cù   v    o    ồm: Cao 

N ọc  , Đ  h  ha h C, Đ  h Qu c C, N u ễ   ă  N v  N u ễ   ă    đa   

  ồ   hậu. Do có m u thuẫ  trư c đó tro   c    v ệc  ê  anh C đứ   dậ  đ  về 

phía S nói: "Chừ m  ưa đập  h   , thích đ  h  h   ". S tr   ờ : "Em   m chi mà 

ưa đập, th   c c a h   ồ   hậu t ếp đ ". Lúc    , anh S, anh C cũ   đứ   dậ  đ  

đế  chỗ  . Anh S dù   ta  đấm    c   v o m ệ     ch   m u,   ã  u    

đườ  ; Anh C, anh C cũ   dù   ta  đấm thêm   -   c    ữa thì   vù   dậ  

ch   về     tr    ơ  mì h t m trú. 

 au đó,    ọ  đ ệ  tho   cho a h N u ễ   ă      m cù   chỗ v            

s  v ệc bị đ  h v   hờ anh T đế  h a      vì cho rằ   anh T      ườ  địa phươ   

v  có que  b ết v    h ều   ườ  thì anh T đồ    . Một  úc sau, anh T chèo 

thu ề  sa   lán của  , S mượ   e m  t  chưa có b    s  của a h Đặ    ă    

đa     cù       tr    ó  đ  có v ệc  ê  a h   đồ    .  ong cầm theo    thanh 

sắt rằ      d    d    ho    67cm  ấ        v    ồ  phía sau  e m  t  anh T 

đ ều  h    đ  tìm  hóm C v   m c đích h a     . Anh   hỏ    cầm theo tha h sắt 

làm gì thì S  ó  đ  ph    th    ê  anh T  h     ó   ì.  rê  đườ   đ , anh T và 

S  h    b   b c ha  trao đổ   ì về v ệc tìm  hóm C đ  đ  h tr  thù. 

 h  c   c ch  h  trọ 94 H  ho      - 03 mét thì anh   dừ    e     vì 

thấ   hóm C đa     ồ   hậu.    u     e ta  cầm tha h sắt đ  bộ đế  chỉ mặt v  

 ó  “sao bâ  đ  h tao" thì  hóm của C đứ   dậ  cầm  hế đ  h,     ề  cầm 

tha h sắt đ  h    c   về phía anh S, anh S cầm  hế đỡ   m vỡ  hế. S đ  h thêm 

   c   theo hư    từ trê   u    thì anh S   ơ ta  tr    ê  đỡ  ê  trú     ta ,   

t ếp t c đ  h thêm    c   trú   v o vù    ươ   sườ  bê  tr   của anh S gây 

thươ   tích. Lúc     anh C, anh C ch   v o ph    trọ, anh   ấ     c      be   

bằ   sắt, anh C  ấ     c   r a ch   ra đ  h     m rơ  tha h sắt. Anh C t ếp t c 

đ  h    c   trú    ư  ,   -03 c   trú   v o  ươ   sườ  của  .  hấ  vậ , anh T 

 h    u     e bỏ ch   thì vấp   ã   ề  bị anh C      đế  dù   r a ch m    c   

trú    ót ch   ph  , anh C cầm    be   đ  h    c   v o cẳ   ch   ph   v     

c   v o ta  tr   của anh T     thươ   tích. Qu  trì h anh T bỏ ch     m rơ     

ch ếc đ ệ  tho   d  độ   h ệu No  a v  bị vỡ m   hì h. Lúc    ,     N u ễ  

Cữu      chủ  h  trọ cù   v     ườ  d   đế  ca    ă   ê   h    đ  h  hau 

 ữa. 

 ậu qu : A h Cao N ọc   bị thươ   được cấp cứu v  đ ều trị t    ệ h 

v ệ  H đế        8 9      ra v ệ . Anh N u ễ   ă    bị thươ   được đưa đế  

 ệ h v ệ  Đ   học Y Dược    h u vết thươ   rồ  về  h . Phù    ă    bị 

thươ   tích  hẹ  ê   h     hập v ệ  đ ều trị. 
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         ết  uậ     m đị h ph p   về tổ  thươ   cơ th  s  446-21/TgT 

      6         của  ru   t m ph p   tỉ h  ,  ết  uậ  thươ   tích của anh Cao 

N ọc  ơ   hư sau: 

 . Dấu h ệu chí h qua    m đị h: 

Chấ  thươ    ã  th    ươ   tr  tr   đã đ ều trị phẫu thuật  ết hợp  ươ  , 

h ệ  thẳ   tr c,  h      h hư    chức  ă g. 7%. 

 ết sẹo phẫu thuật  ết hợp  ươ   tr  tr  .  %. 

Chấ  thươ    ã  cu   bê   ươ   sườ  9 bê  tr    h      h hư    chức 

 ă    %. 

Chấ  thươ   đ    dập  hu m  phổ  h ệ  đã đ ều trị ổ  đị h  h    đ      

di chứng. 6%. 

 .  ỷ  ệ tổ  thươ   cơ th  h ệ  t       6%.  

 .  ật    :  ật tày. 

         ết  uậ     m đị h ph p   về tổ  thươ   cơ th  s   97-22/TgT 

      4 5      của  ru   t m    m đị h Y  hoa - Pháp y tỉ h  ,  ết  uậ  

thươ   tích của anh N u ễ   ă     hư sau: 

 . Dấu h ệu chí h qua    m đị h: 

 ết thươ   phầ  mềm cẳ   ch   ph   đ      sẹo,  h      h hư    chức 

 ă  :  % 

 ết thươ   phầ  mềm sau cổ ch   tr  , đ      sẹo,  h      h hư    chức 

 ă  :  % 

 .  ỷ  ệ tổ  thươ   cơ th  h ệ  t     : 4%. 

 .  ật    , cơ chế hì h th  h:  ổ  thươ   mắt trư c cẳ   ch   ph   do 

vật tà  có c  h t c độ   hư    trê   u    dư  .  ổ  thươ   mặt sau cổ ch   

tr   do vật sắc t c độ   hư    sau t  . 

         ết  uậ     m đị h ph p   về tổ  thươ   cơ th  s   98-22/TgT 

      5 5      của  ru   t m    m đị h Y  hoa - Pháp y tỉ h  ,  ết  uậ  

thươ   tích của Phù    ă     hư sau: 

 . Dấu h ệu chí h qua    m đị h: 

N       9           h   có siêu âm t   Ph     h m Ph p   ệt  ết  uậ : 

 heo dõ  r    ươ   sườ  s   III ph  .  u   h ê   ết qu  đọc     ph m v  thăm 

 h m h ệ  t   của  ru   t m    m đị h Y  hoa - Ph p   tỉ h  h    ph t h ệ  

 ã   ươ   sườ , chú   t    h     ếp tỷ  ệ. 

Đa ch m thươ   phầ  mềm th   th  đã    h,  h    đ      dấu vết,  h    

  h hư    chức  ă  :  % 

 .  ỷ  ệ tổ  thươ   cơ th  h ệ  t     :  %. 

 .  ật    , cơ chế hì h th  h:  ật t  . 

 ật chứ   thu   ữ 

-    tha h sắt rằ      d   , đườ    í h   mm, dài 67cm; 

-    c      be   bằ   sắt d      cm,  ơ  rộ    hất đườ    í h   cm, t   

dẹt u    co   ha  đầu; 
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-    c   r a d   54cm;  ưỡ  bằ   th p m u đe  d     cm, đầu u   co  ; 

c   bằ    ỗ tre d    4cm, đườ    í h   mm; 

-    mũ b o h  m  e m   bằ    h a; 

-    ch ếc đ ệ  tho   d  độ   h ệu No  a m u  a h-đe  bị vỡ m   hình; 

-     e m  t  h ệu  o da Wave m u  a h-đe , chưa có b    s ; 

-  4 c    hế  h a, m u v   -trắ   bị vỡ. 

 ề       vật chứ  : Qu  trì h đ ều tra   c đị h  e m  t  h ệu  o da 

Wave thuộc qu ề  s  hữu của a h Đặ    ă   ; 04 cái ghế  h a    của     

N u ễ  Cữu  . A h   và ông H  h    b ết được bị cáo v  c c đ   tượ   sẽ s  

d    tro   qu  trì h đ  h  hau  ê  Cơ qua  đ ều tra tr    i cho anh T và ông H.  

 ề tr ch  h ệm d   s :  ị cáo đã bồ  thườ   cho bị h   s  t ề  17.000.000 

đồ  . A h   đã  hậ  đủ t ề   h     êu cầu  ì thêm, đồ   thờ    m đơ  bã      cho 

bị c o. Ông H  h     êu cầu bồ  thườ   vì  hế  h a đã cũ và  h    c       trị. 

Anh N u ễ   ă     h     êu cầu bồ  thườ   về ch ếc đ ệ  tho   d  độ   h ệu 

Nokia màu xanh-đe  bị vỡ m   hì h. 

Qu  trì h đ ều tra, tru  t  v  t   ph ê  t a, bị c o Phù    ă    đã thừa 

 hậ  h  h v  ph m tộ  của mì h, c     hậ  v ệc  h   t  của Cơ qua  đ ều tra v  

tru  t  của   ệ     m s t    đú   v   h  h v  của bị c o.            

    b   c o tr    s  317/CT-VKSTPH      23 tháng 11  ăm   22,   ệ  

   m s t  h   d   th  h ph    tru  t  bị c o Phù    ă    về tộ  “C        

thươ   tích” theo đ  m đ  ho   2 Đ ều 134  ộ  uật hì h s   ăm 2015. 

     ph ê  t a, đ   d ệ    ệ     m s t  h   d   th  h ph    đề   hị  ộ  

đồ     t   : 

- Tu ê  b  bị c o Phù    ă    ph m tộ  “C        thươ   tích”. 

-  ề hì h ph t: Áp d    đ  m đ  ho   2 Đ ều 134; đ  m b, s  ho    , 

 ho     Đ ều 5 ;  ho     Đ ều 54; Đ ều 65 của  ộ  uật hì h s   ăm    5,    

ph t Phù    ă    từ     ăm    th    đế      ăm  6 th    tù  hư   cho hư    

   treo, ấ  đị h thờ    a  th  th ch theo qu  đị h ph p  uật. 

-  ề       vật chứ  :  r      cho a h N u ễ   ă       ch ếc đ ệ  tho   

d  độ   h ệu No  a màu xanh-đe  bị vỡ m   hì h.  ịch thu t êu huỷ    tha h sắt 

rằ      d   , đườ    í h   mm, d   67cm;    c      be   bằ   sắt d      cm; 

   c   r a d   54cm, c   bằ    ỗ tre d    4cm và    mũ b o h  m  e m   bằ   

 h a. 

-  ề    phí:  uộc bị c o Phù    ă    ph   chịu theo qu  đị h của ph p  uật. 

  Ậ   Ị             : 

 rê  cơ s   ộ  du   v    , că  cứ v o c c t     ệu tro   hồ sơ v     đã 

được tra h t    t   ph ê  t a,  ộ  đồ     t     hậ  đị h  hư sau: 

[1]  ề h  h v , qu ết đị h t  t    của Đ ều tra v ê ,    m s t v ê  tro   

qu  trì h đ ều tra, tru  t  đã th c h ệ  đú   về th m qu ề , trì h t , thủ t c theo 

qu  đị h của  ộ  uật t  t    hì h s .     ph ê  t a, bị c o  h    có     ế  ha  

 h ếu      ì về  ết  uậ  đ ều tra v  b   c o tr     ê  c c h  h v , qu ết đị h của 

cơ qua  t  t   ,   ườ  t ế  h  h t  t       hợp ph p. 
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[2]  ho     9   ờ         9     , t   địa chỉ 94 H, phườ    , th  h ph  

H, Phù    ă    do tức   ậ  vì bị các anh Cao N ọc  , Đ  h  h  h C, Đ  h 

Qu c C dù   ta  ch   đ  h trư c đó  ê  đã s  d       tha h sắt rằ      d   , 

đườ    í h   mm, d   67cm (   hu    hí   u  h  m) đ  h v o   ườ  a h       

thươ   tích, v   tỷ  ệ tổ  thươ   cơ th      6%.  ì vậ    ệ     m s t  h   d   

th  h ph    tru  t  Phù    ă    về tộ  C        thươ   tích theo đ  m đ  ho   

  Đ ều 134  ộ  uật  ì h s   ăm    5    có că  cứ, đú   ph p  uật. 

[3]  ị c o      ườ  có đầ  đủ  ă     c tr ch  h ệm hì h s ,  hậ  thức 

được h  h v  dù   tha h sắt rằ      d       hu    hí   u  h  m     thươ   

tích cho   ườ   h c    v  ph m ph p  uật  hư   do bị c o  h    chọ  c ch      

qu ết m u thuẫ  bằ   h a      m       qu ết m u thuẫ  bằ   v ệc đ  h  hau 

nên dẫ  đế  v ệc ph m tộ .    h v  ph m tộ  của bị c o  h     hữ     m h   

tr c t ếp đế  đế  sức  hỏe của   ườ   h c được ph p  uật b o vệ, m  c     m 

  h hư     ấu đế  a  to  , trật t   ã hộ   ê  cầ  ph           h êm. 

[4] X t  h   th  , c c tì h t ết tă    ặ  ,    m  hẹ tr ch  h ệm hì h s  

thấ  rằ  : Bị c o có nhân th   t t,  h    có t ề    , t ề  s ; bị c o  h    ph m 

v o tì h t ết tă    ặ   tr ch  h ệm hì h s    o; tro   qu  trì h đ ều tra, tru  t  

v  t   ph ê  t a bị c o th  h  h    ha  b o, đã bồ  thườ   to   bộ th ệt h  ; bị 

h          m  hẹ hì h ph t v  cũ   có một phầ   ỗ  tro   v      h  đã đ  h bị 

c o trư c đó; b  mẹ v  mẹ bị c o đều      ườ  có c    v   c ch m   , được 

Nh   ư c tặ   thư     u  chươ    h    ch ế  h     hì nên bị c o được 

hư    tì h t ết    m  hẹ tr ch  h ệm hì h s  qu  đị h t   đ  m b, s  ho     và 

 ho     Đ ều 5   ộ  uật  ì h s   ăm    5. Do bị c o được hư       tì h t ết 

   m  hẹ qu  đị h t    ho     Đ ều 5   ộ  uật  ì h s ,    tì h t ết    m  hẹ 

qu  đị h t    ho     Đ ều 5   ộ  uật  ì h s   ê  cầ   p d     ho     Đ ều 54 

 ộ  uật  ì h s   ăm    5, s a đổ , bổ su    ăm    7 đ  qu ết đị h hì h ph t 

dư   mức thấp  hất của  hu   hì h ph t được  p d   .  ị c o  h   th   t t, 

chưa có t ề    , t ề  s ; có  ơ  cư trú c  th , rõ r   , hậu qu      ra cũ   có 

một phầ   ỗ  của bị h  , ho   c  h   a đì h  eo đơ   ê   ộ  đồ     t      t 

thấ   h    cầ  ph   c ch    bị c o ra  hỏ   ã hộ  m  cầ  cho bị c o được hư    

án treo,   ao cho chí h qu ề  địa phươ      m s t,    o d c tro   thờ    a  th  

thách cũ   đủ t c d       o ră  đe v  ph      ừa chu  , th  h ệ  tí h  h   đ o 

của ph p  uật  hư đề   hị của Đ   d ệ    ệ     m s t  h   th  h ph    t   

ph ê  t a    phù hợp. 

 [5] Đ   v   anh N u ễ   ă   , qu  trì h đ ều tra   c đị h anh T không 

có mâu thuẫ   ì v    hóm của Cao N ọc  .    hờ anh T ch  đ  m c đích là hòa 

    , anh T  h    ma   hu    hí  ì, c  ha   h    trao đổ  ha  b   b c  ì về 

v ệc đ  h tr  thù m  chỉ  ó  đ        h a,   cũ   thừa  hậ   hư vậ .   ệc   

cầm theo tha h sắt thì anh   b ết  hư   do   nói cầm theo đ  ph    th  ,  h    

đ  h   thì anh T  h    tham   a đ  h m  vẫ    ồ  trê   e v  sau đó anh   cũ   

bị C v  C đuổ  đ  h     thươ   tích 4% nên anh    h    đồ   ph m v    .  

Đ   v   các anh Đ  h  h  h C v  Đ  h Qu c C có hành vi dùng hung khí 

đ  h   v      thươ   tích cho anh   4%. C    và anh T đều có đơ   h     êu 

cầu  h   t  v     hì h s   ê   ộ  đồ     t     h     em   t      qu ết.  

[6]  ề tr ch  h ệm d   s :  ị cáo đã bồ  thườ   cho bị h    7.   .    

đồ  . A h   đã  hậ  đủ t ề   h     êu cầu  ì thêm. Ông N u ễ  Cữu   không 
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 êu cầu bồ  thường  4  hế  h a vì  hế  h a đã cũ  h    c       trị. Anh 

N u ễ   ă    t   hắc ph c th ệt h   đ   v   đ ệ  tho   No  a m u  a h-đe  v  

 h     êu cầu bồ  thườ  .  h    a  có  êu cầu  ì thêm  ê   ộ  đồ     t    

không xem xét. 

[7]  ề       vật chứ  :  

- 01 thanh sắt rằ      d   , đườ    í h   mm, d   67cm; 01 cây xà beng 

bằ   sắt d      cm;    c   r a d   54cm, c   bằ    ỗ tre d    4cm và    mũ 

b o h  m  e m   bằ    h a    vật chứ   của v    ,  h    có     trị  ê  cầ  

tịch thu t êu hủ . 

-    đ ệ  tho   d  độ   h ệu No  a m u  a h-đe  bị vỡ m   hì h    của 

a h N u ễ   ă     ê  tr      cho a h  . 

[8]  ề    phí: Bị c o ph   chịu theo qu  đị h của ph p  uật. 

 ì c c  ẽ trê , 

QUYẾ   Ị  : 

 . Că  cứ đ  m đ  ho   2 Đ ều 134; đ  m b, s  ho    ,  ho     Đ ều 5 ; 

Đ ều 54; Đ ều 65 của  ộ  uật hì h s   ăm    5, s a đổ , bổ su    ăm    7;  

 u ê  b  bị c o Phù    ă    ph m tộ  “C        thươ   tích”. 

X  ph t bị c o Phù    ă       (một)  ăm 03 (ba) tháng tù  hư   cho 

hư       treo.  hờ    a  th  th ch    (ha )  ăm 06 (sáu) tháng    từ      tu ê  

   sơ th m. G ao bị c o Phù    ă    cho Ủ  ba   h   d   xã M, hu ệ  Đ, tỉ h 

N    m s t,    o d c tro   thờ    a  th  th ch.  ro   trườ   hợp bị c o tha  đổ  

 ơ  cư trú thì th c h ệ  theo qu  đị h t   Đ ều 9  Luật  h  h  h     ì h s . 

 ro   thờ    a  th  th ch,   ườ  được hư       treo c    v  ph m   hĩa 

v      ầ  tr   ê  thì   a    có th  qu ết đị h buộc   ườ  được hư       treo 

ph   chấp h  h hì h ph t tù của b      đã cho hư       treo. 

2.   ề       vật chứ  : Că  cứ Đ ều 47  ộ  uật  ì h s   ăm    5; Đ ều 

  6  ộ  uật t  t     ì h s :  

-  ịch thu t êu hủ     tha h sắt rằ      d   , đườ    í h   mm, d   

67cm;    c      be   bằ   sắt d      cm;    c   r a d   54cm, c   bằ    ỗ tre 

dài 24cm và    mũ b o h  m  e m   bằ    h a. 

-  r      cho a h N u ễ   ă       ch ếc đ ệ  tho   d  độ   h ệu No  a 

màu xanh-đe  bị vỡ m   hì h. 

 ật chứ   trê  được   c đị h theo b ê  b     ao  hậ  vật chứ        

24/11/2022   ữa Cơ qua  C  h s t đ ều tra C    a  th  h ph    v  Ch  c c  h  

h  h    d   s  th  h ph  H. 

3.  ề    phí: Áp d     ho     Đ ều    N hị qu ết 

  6    6 U   Q  4               6 của Ủ  ba   hườ   v  Qu c  ộ , buộc 

bị c o Phù    ă    ph   chịu    .    đồ      phí hì h s  sơ th m. 

Á  sơ th m   t    c     ha , b o cho bị c o,   ườ  có qu ề   ợ ,   hĩa 

v    ê  qua  có mặt b ết có qu ề   h    c o b          tro   h    5         từ 

ngày tuyên án.  ị h  ,   ườ  có qu ề   ợ ,   hĩa v    ê  qua  vắ   mặt có qu ề  

 h    c o tro   thờ  h    5         từ       hậ  được hoặc b      được niêm 

 ết theo qu  đị h ph p  uật. 
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 ơi     : 
- TAND tỉ h  ; 

-     ư ph p tỉ h  ; 

- Ph    P   7 CA tỉ h  ; 

- VKSND TP H; 

- CA th  h ph   ; 

- Ch  c c   AD  th  h ph   ; 

-  ị cáo; 

-  ị h  ; 

- N ườ  có qu ề   ợ ,   hĩa v   

liên quan;  

- Lưu. 

  .     Ồ    É   Ử SƠ   Ẩ  

  ẩm   á  -   ủ tọa   iê  tòa 

 

 

 

 

 guyễ   ì      

 


